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A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1 Người khởi xướng và thực hiện cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật?

A. Sô gun.

             B. Thiên Hoàng Minh Trị.


C. Ca tai a ma Xen.          D. Chulalongcon

Câu 2 Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp:

 A. Nông dân.

   B. Tiểu tư sản.

       C. Tư sản.

  D. Công nhân.

Câu 3 “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” là nội dung cơ bản trong học thuyết nào của Tôn Trung Sơn:

A. Tam cương.

B. Tam tòng, tứ đức

C. Phân quyền tam lập.    D. Tam dân.

Câu 4 Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, kẻ hung hăng hiếu chiến nhất trong cuộc chạy đua giành thuộc địa là

A. Đế quốc Đức.

B. Thực dân Anh

 C. Thực dân Pháp      D. Đế quốc Mĩ

Câu 5 Người tiến hành nhiều cải cách, đưa Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa  là

A. Rama IV.        B. Rama V.

     C. Rama VI.

  D. Rama VII.

Câu 6 Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben gan (7/1905) dựa trên cơ sở

A. Địa lí.

B. Tôn giáo. 
      C. Kinh tế.           D. Ý A, B, C.  

Câu 7 Chủ nghĩa đế quốc Nhật có đặ điểm: 

A. Quân phiệt hiếu chiến. 
   B. Quân phiệt phong kiến. 


C. Phong kiến quân phiệt.    D. Thực dân.

Câu 8 Hiệp ước Nam Kinh giữa triều đình Mãn Thanh với thực dân Anh đã làm cho Trung Quốc trở thành nước

A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến.     B. Thuộc địa.      

C. Độc lâp, tự chủ . 
              D. Lệ thuộc. 

Câu 9 Nước nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa sớm nhất của các nước Âu - Mĩ 

A. Việt Nam.

B. Inđônêxia 

     C. Tháilan.  

 D. Philippin.  

Câu 10 Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập của mình 

A. Angiêri, Ai Cập.   

B. Xu đăng, Êtiôpia.     

C. Êtiôpia, Libêria.  
   D. Angiêri, Libêria.  

Câu 11 Nước nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập của mình vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

A. Việt Nam.

B. Inđônêxia 

      C. Tháilan. 

   D. Philippin. 

Câu 12 Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là:

A. Giành giật thuộc địa.     B. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.  

C. Hai khối quân sự đối lập.  D. Sự phát triển không đồng đều  

Câu 13 Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Quang Tự.

B. Phổ Nghi.   
 C. Lưu Bị.

 D. Tần Thủy Hoàng.  

Câu 14 Nước đầu tiên ở Mĩ Latinh giành được độc lập,lập ra nước cộng hòa nhưng cuối cùng bị thất bại là
A. Cuba.

B. Braxin.  

  C. Ác hen ti na.  
 D. Ha-i-ti.

Câu 15 Ở cuối thế kỉ XIX, Việt Nam trở thành thuộc địa của 

A. Anh. 

B. Pháp.  

  C. Mĩ.  

 D. Nhật 

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Nguyên nhân, kết quả của cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc? Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Câu 2 (2,0 điểm). Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?
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A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm): 0,5 điểm/câu

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	D
	B


B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Nguyên nhân:

+ Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến

+ Nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc… hình thành phong trào giữ đường và châm ngòi cho cách mạng bùng nổ

+ Sự ra đời và lãnh đạo của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội do Tôn Trung Sơn sáng lập và lãnh đạo.

- Kết quả, tính chất:

+ Kết quả: Lật đổ chế độ chuyên chế,thành lập nền cộng hoà

+ Là cuộc cách mạng không triệt để vì không thủ tiêu chế độ sở hữu ruộng đất, không chia ruộng đất cho dân cày, không xoá bỏ ách nô dịch của đế quốc.

- Ý nghĩa: Lật đổ chế độchuyên chế,thành lập nền cộng hoà,mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	2


	- Nguyên nhân:

+ Sự phát triển không đều về kinh tế,chính trị của CNTB cuối XIX đầu XX đã làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc 

+ Mâu thuẫn về thuộc địa (thị trường) đã dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc.

+ Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở châu Âu hình thành hai khối quân sự (Liên minh và khối Hiệp ước) đối đầu nhau.

+ Duyên cớ: 18/6/1914, thái tử Áo - Hung bị người Xecbi ám sát làm cho CTTG thứ nhất bùng nổ.

- Kết cục:

+ Gây nhiều tai hoạ cho nhân loại: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, nhiều làng mạc thành phố bị tiêu huỷ, thiệt hại 85 tỉ đôla

+ Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nhà nước Xô Viết ra đời đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới. 

+ Phe Hiệp ước giành thắng lợi,nhất là Mĩ, Đức bị mất hết thuộc địa vào tay Anh, Pháp, Mĩ
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


